
Bài 30
Tổng kết chương II: Nhiệt học
I.Ôn tập
*Trả lời câu hỏi
1.Thể tích của chất tăng lên khi nhiệt độ tăng, và giảm đi nếu nhiệt độ giảm.
2. Trong các chất rắn, lỏng, khí, chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở vì nhiệt ít nhất.
3. Một thí dụ chứng tỏ sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn trở có thể gây ra những lực rất lớn: Cố định một thanh thép bằng cách dùng chốt ngang ở một đầu của thanh thép, đầu còn lại dùng ốc vặn siết chặt, sau đó dùng bông tẩm cồn đốt thật nóng thanh thép.
4. Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.
Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế,...
Công dụng của nhiệt kế: Thường dùng để đo nhiệt độ của các vật .
5.
 [image: https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/c40.png?itok=i7IFjclO]
6. Mỗi chất có nóng chảy và đông đặc ở cùng 1 nhiệt độ xác định.
 Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) của chất.
6. Mỗi chất có nóng chảy và đông đặc ở cùng 1 nhiệt độ xác định.
 Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) của chất.
7. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn không tăng khi ta vẫn tiếp tục đun.
8. Chất lỏng bay hơi ở mọi nhiệt độ
-Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
9. Ở nhiệt độ sôi thì một chất lỏng, dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt độ. Sư bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm trong suốt thời gian sôi, chất lỏng vừa bay hơi tạo ra các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng.
II.Vận dụng
1. C. Rắn - lỏng - khí
2. C. Nhiệt kế thủy ngân.
3. Trên đường ống dẫn hơi phải có những đoạn được uốn cong để khi nhiệt độ tăng làm ống nở ra mà không bị cản trở, tránh bị ngăn cản gây nên lực lớn làm gãy ống.
4. a) Sắt có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
b) Rượu có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.
c) Có thể dùng nhiệt kế rượu để đo những nhiệt độ thấp tới -500C vì nhiệt độ đông đặc của rượu thấp hơn -500C, không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo những nhiệt độ này vì nhiệt độ đông đặc của thủy ngân là -390C, cao hơn -500C .
d) Ghi vào thang nhiệt độ, nhiệt độ nóng chảy của các chất.
Ở nhiệt độ này, các chất ở thể rắn là: nhôm, muối, sắt. Các chất ở thể lỏng là: nước, rượu, thủy ngân
Ở nhiệt độ của lớp học, trong không khí có thể có hơi nước.
5. Ý kiến của Bình đúng, An sai vì khi nước sôi, dù có chất thêm cửi nữa thì nhiệt độ của nước vẫn không thay đổi (1000C)
6. a) Đoạn BC ứng với quá trình nước đá đang tan (00C).
Đoạn DE ứng với quá trình nước đang sôi (1000C).
b) Trong đoạn AB, nước tồn tại ở thể rắn.
Trong đoạn CD, nước tồn tại ở thể lỏng.
III.Trò chơi ô chữ
A.Ô chữ hàng ngang:
1- Nóng chảy
2-Bay hơi
3- Gió
4- Thí nghiệm
5- Mặt thoáng
6- Đông đặc
7- Tốc độ
B . Ô chữ hàng dọc: Nhiệt độ

* Các em chép bài vào vở và xem lại hết kể cả vận dụng .
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